
1. DANH SÁCH SINH VIÊN VƯỢT QUA BÀI THI GSAT  

 

STT Họ Tên Ngày Sinh CMT Kết Quả  

1 Phạm Tuấn Anh 07-11-1994 122107814 Đạt 

2 Nguyễn Văn Ba 24-10-1993 122112783 Đạt 

3 Ngô Văn Bắc 18-07-1995 122182893 Đạt 

4 Lê Huy Cảnh 26-12-1996 122193564 Đạt 

5 Giáp Xuân Cảnh 02-03-1996 122102027 Đạt 

6 Nguyễn Văn Cường 21-10-1995 122118095 Đạt 

7 Hoàng Văn Đại 15-06-1995 1221190188 Đạt 

8 Ngô Văn Đạt 15-03-1996 122220389 Đạt 

9 Hoàng Văn Đạt 06-05-1996 122240735 Đạt 

10 Đỗ Tiến Đạt 25-09-1995 122116191 Đạt 

11 Nguyễn Thị Định 05-03-1995 122117012 Đạt 

12 Nguyễn Văn Đoàn 09-01-1996 122215506 Đạt 

13 Vi Văn Đông 09-06-1995 122210459 Đạt 

14 Nguyễn Thành Đông 
 

122070646 Đạt 

15 Nguyễn Việt Đức 07-05-1993 122033636 Đạt 

16 Đỗ Viết Đức 09-02-1996 122210092 Đạt 

17 Nguyễn Trường Giang 25-10-1996 122231460 Đạt 

18 Nguyễn Tiến Hải 05-12-1996 122209175 Đạt 

19 Trương Thị Hạnh 22-12-1996 122160955 Đạt 

20 Nguyễn Minh Hiếu 13-04-1996 122218713 Đạt 



21 Trần Văn Hoàng 15-08-1996 122168090 Đạt 

22 Hứa Thái Hoàng 13-12-1996 122244918 Đạt 

23 Nguyễn Văn Hoàng  05-03-1992 122082465 Đạt 

24 Nguyễn Văn Hợi 05-07-1995 122092644 Đạt 

25 Bùi Đình Hưng 21-11-1996 122178612 Đạt 

26 Tô Văn Huỳnh 29-10-1996 122169623 Đạt 

27 Nguyễn Hồng Kiên 06-06-1996 122251192 Đạt 

28 Trần Văn Lanh 14-01-1995 122164119 Đạt 

29 Nguyễn Văn Linh 30-11-1994 122047310 Đạt 

30 Nguyễn Tuấn Linh 01-07-1995 122072990 Đạt 

31 Phạm Văn Lộc 12-03-1996 122176127 Đạt 

32 Lê Đình Long 01-08-1992 122132554 Đạt 

33 Nguyễn Thành Luân 
 

122210973 Đạt 

34 Nguyễn Văn Lực 08-11-1996 122244248 Đạt 

35 Nguyễn Văn Mạnh 02-09-1996 122143044 Đạt 

36 Nguyễn Văn Mạnh 24-01-1995 122146838 Đạt 

37 Nguyễn Văn Nghiệp 
 

122203297 Đạt 

38 Đỗ Mạnh Nhất 11-08-1996 122200014 Đạt 

39 Phạm V Thành Phi 15-09-1995 122214608 Đạt 

40 Lê Hồng Phi 16-02-1996 122147373 Đạt 

41 Nguyễn Văn Phong 30-07-1995 122132290 Đạt 

42 Trần Văn Phương 23-11-1996 122243372 Đạt 



43 Trần Duy Quang 22-01-1992 091705546 Đạt 

44 Đỗ Văn Sơn 22-09-1996 122165603 Đạt 

45 Nguyễn Minh Sơn 31-07-1995 122145281 Đạt 

46 Thân Văn Tặng 11-01-1996 122142340 Đạt 

47 Dương Thế Tạo 10-01-1995 122117639 Đạt 

48 Vi Văn Thắng 20-05-1995 122210468 Đạt 

49 Nguyễn Đức Thắng 24-05-1996 122217841 Đạt 

50 Dương Ngọc Thành 09-12-1996 122147374 Đạt 

51 Nguyễn Tất Thành 25-02-1988 121623514 Đạt 

52 Lê Đức Thành 27-08-1995 122196453 Đạt 

53 Hoàng Văn Thật 11-10-1996 122168216 Đạt 

54 Giáp Văn Thuận 
 

122232664 Đạt 

55 Nguyễn Bá Thuyên 16-09-1993 122064757 Đạt 

56 Hoàng Mạnh Tiến 10-01-1996 122202968 Đạt 

57 Nguyễn Văn Tình 06-12-1996 122225484 Đạt 

58 Nguyễn Khắc Toàn 07-07-1996 122178781 Đạt 

59 Đinh Văn Tòng 16-03-1996 122119567 Đạt 

60 Nguyễn Anh Tuấn 18-10-1996 122148944 Đạt 

61 Lưu Văn Tuấn 10-02-1995 122130201 Đạt 

62 Ngô Văn Tùng 03-03-1996 122149850 Đạt 

63 Đặng Thanh Tuyền 16-10-1996 122183280 Đạt 

64 Trần Quốc Việt 26-10-1996 122235423 Đạt 



65 Ngô Văn Vĩnh 04-06-1996 122147142 Đạt 

66 Nguyễn Văn Vũ 05-02-1996 122164115 Đạt 

67 Nguyễn Tùng Vương 26-02-1995 122213323 Đạt 

68 Trần Mạnh Xuân 31-02-1996 122150927 Đạt 

 


